
QUẢN LÝ GIÁO VIÊN

1

2 LS-ĐL Nguyên ANH Trang C.NGHỆ P.Nhung N.VĂN Huân GDTC Chiên ANH Hiền GDĐP Đ.Thắng KHTN

3 ANH Trang TIN P.Nhung TOÁN Loan N.VĂN Huân ANH Hiền LS-ĐL Nguyên KHTN Tuân MI THUẬT

4 N. VĂN Dinh TOÁN Loan GDCD Trang C.NGHỆ P.Nhung N. VĂN Giang N.VĂN Tr.Nhung LS-ĐL Nguyên TOÁN

5 TOÁN Loan GDĐP Dinh KHTN Thủy A GDCD Trang N. VĂN Giang N.VĂN Tr.Nhung LS-ĐL Nguyên ANH

1 HĐTN Dinh LS-ĐL Nguyên ANH Trang TOÁN Hậu ANH Hiền TOÁN Phong KHTN Tuân GDTC

2 LS-ĐL Nguyên N. VĂN Dinh LS-ĐL Huân TOÁN Hậu TOÁN Phong C.NGHỆ Thủy A TIN P.Nhung ANH

3 TOÁN Loan C.NGHỆ P.Nhung LS-ĐL Huân GDĐP Dinh LS-ĐL Nguyên ANH Hiền N.VĂN Tr.Nhung KHTN

4 KHTN Hoàn ANH Trang TOÁN Loan KHTN Thủy A LS-ĐL Nguyên GDCD Hậu TOÁN Tuân GDCD

5 KHTN Hoàn HĐTN Trang HĐTN Loan KHTN Thủy A TOÁN Phong GDĐP Tr.Nhung TOÁN Tuân LS-ĐL

1 TIN P.Nhung ANH Trang KHTN Thủy A GDTC Trường HĐTN Phong N.VĂN Tr.Nhung GDTC Chiên ANH

2 ANH Trang GDTC Trường TIN P.Nhung MĨ THUẬT An GDTC Chiên TOÁN Phong ANH Hiền C.NGHỆ

3 GDTC Trường TOÁN Loan MĨ THUẬT An TIN P.Nhung C.NGHỆ Thủy A TOÁN Phong N.VĂN Tr.Nhung GDTC

4 TOÁN Loan MĨ THUẬT An KHTN Thủy A ANH Trang TOÁN Phong GDTC Chiên N.VĂN Tr.Nhung TOÁN

1 C.NGHỆ P.Nhung N.VĂN Dinh N.VĂN Huân ANH Trang NHẠC V.Thắng LS-ĐL Nguyên GDTC Chiên N.VĂN

2 ANH Trang N.VĂN Dinh N. VĂN Huân GDTC Trường LS-ĐL Nguyên TIN P.Nhung NHẠC V.Thắng N.VĂN

3 GDCD Trang LS-ĐL Nguyên GDTC Trường N. VĂN Huân N. VĂN Giang KHTN Luân TOÁN Tuân NHẠC

4 LS-ĐL Nguyên KHTN Hoàn ANH Trang N. VĂN Huân N. VĂN Giang KHTN Luân KHTN Tuân TIN

5 N. VĂN Dinh KHTN Hoàn ANH Trang HĐTN Huân KHTN Luân NHẠC V.Thắng KHTN Tuân HĐTN

1 KHTN Hoàn N. VĂN Dinh GDTC Trường KHTN ThuỷA KHTN Luân HĐTN Tr.Nhung ANH Hiền LS-ĐL

2 KHTN Hoàn TOÁN Loan KHTN Thủy A TOÁN Hậu ANH Hiền KHTN Luân MI THUẬTAn KHTN

3 MI THUẬT An GDTC Trường TOÁN Loan LS-ĐL Huân GDCD Hậu KHTN Luân ANH Hiền LS-ĐL

4 GDTC Trường KHTN Hoàn N. VĂN Huân TOÁN Hậu MI THUẬTAn ANH Hiền C.NGHỆ Thủy A KHTN

5 TOÁN Loan KHTN Hoàn GDĐP Dinh KHTN Thủy A KHTN Luân MI THUẬTAn HĐTN Hiền GDĐP

1 N. VĂN Dinh NHẠC V.Thắng LS-ĐL Huân ANH Trang TIN P.Nhung TOÁN Phong LS-ĐL Nguyên N.VĂN

2 N. VĂN Dinh TOÁN Loan N. VĂN Huân NHẠC V.Thắng TOÁN Phong N.VĂN Tr.Nhung GDCD Hiền N.VĂN

3 GDĐP Dinh GDCD Trang NHẠC V.Thắng LS-ĐL Huân GDĐP Tr.Hương LS-ĐL Nguyên N.VĂN Tr.Nhung TOÁN

4 NHẠC V.Thắng HĐTN Trang TOÁN Loan LS-ĐL Huân HĐTN Phong GDTC Chiên HĐTN Hiền TOÁN

5 HĐTN Dinh LS-ĐL Nguyên HĐTN Loan HĐTN Huân KHTN Luân HĐTN Tr.Nhung TOÁN Tuân HĐTN
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Từ 7h00- 7h45'

ThủyB TOÁN Phong MT An N. VĂN Lan ANH Miền TOÁN Chi KHTN Tuân N. VĂN Tr.Hương Từ 7h50'- 8h 35'

An TOÁN Phong KHTN ThủyB LS-ĐL Tr.Nhung N. VĂN Lan HĐTN Chi TOÁN N.Hương N. VĂN Tr.Hương Từ 8h50' - 9h35'

Tuân C.NGHỆ Thủy A TOÁN N.Hương KHTN ThủyB MĨ THUẬTAn TOÁN Chi N. VĂN Đ.Thắng ANH Miền Từ 9h40' - 10h25'
Hiền TIN L.Bình HĐTN N.Hương KHTN ThủyB TOÁN Tuân ANH Miền N. VĂN Đ.Thắng LS-ĐL Huân Từ 10h30'- 11h15'

Chiên N.VĂN Tr.Nhung KHTN ThủyB TIN Loan LS-ĐL Vân LS-ĐL Huân GDTC Hoàn N. VĂN Tr.Hương Từ 7h00- 7h45'

Hiền N.VĂN Tr.Nhung N. VĂN Tr.Hương TOÁN             GDTC Chiên GDTC Hoàn KHTN Tuân ANH Miền Từ 7h50'- 8h 35'

ThủyB GDTC Chiên N. VĂN Tr.Hương TOÁN N.Hương LS-ĐL Vân N. VĂN Đ.Thắng ANH Miền GDTC Hoàn Từ 8h50' - 9h35'

Hiền TOÁN Phong LS-ĐL Tr.Nhung ANH Miền KHTN ThủyB N. VĂN Đ.Thắng LS-ĐL Vân - HuânTOÁN Chi Từ 9h40' - 10h25'
Nguyên ANH Hiền ANH Miền C.NGHỆ P.Nhung KHTN ThủyB LS-ĐL Vân - HuânTOÁN N.Hương C.NGHỆ Chi Từ 10h30'- 11h15'

Hiền KHTN ThủyB TIN Loan MĨ THUẬTAn N.VĂN Lan TOÁN Chi KHTN Tuân TIN Linh Từ 7h00- 7h45'

Thủy A KHTN ThủyB LS-ĐL Tr.Nhung N. VĂN Lan TIN Loan TOÁN Chi TIN Linh KHTN Tuân Từ 7h50'- 8h 35'

Chiên GDCD Hiền KHTN ThủyB N. VĂN Lan TOÁN Tuân ANH Miền TOÁN N.Hương TOÁN Chi Từ 8h50' - 9h35'

Tuân ANH Hiền GDTC Trường ANH Miền GDCD P.Nhung TIN Linh TOÁN N.Hương TOÁN Chi Từ 9h40' - 10h25'
C.NGHỆ Chi ANH Miền KHTN Tuân Từ 10h30'- 11h15'

Giang KHTN ThủyB TOÁN N.Hương GDTC Trường ANH Miền KHTN Luân GDTC Hoàn TOÁN Chi Từ 7h00- 7h45'

Giang KHTN ThủyB ANH Miền TOÁN N.Hương GDTC Chiên KHTN Luân KHTN Tuân GDTC Hoàn Từ 7h50'- 8h 35'

V.Thắng GDTC Chiên TOÁN N.Hương KHTN ThủyB HĐTN P.Nhung GDTC Hoàn N. VĂN Đ.Thắng HĐTN Tr.Hương Từ 8h50' - 9h35'

L.Bình NHẠC V.Thắng GDTC Trường KHTN ThủyB N.VĂN Lan TOÁN Chi C.NGHỆ N.Hương N. VĂN Tr.Hương Từ 9h40' - 10h25'
Chiên LS-ĐL Nguyên KHTN ThủyB GDCD P.Nhung N.VĂN Lan C.NGHỆ Chi N. VĂN Đ.Thắng ANH Miền Từ 10h30'- 11h15'

Nguyên MĨ THUẬTAn N. VĂN Tr.Hương HĐTN Lan KHTN ThủyB NHẠC V.Thắng HĐTN Đ.Thắng LS-ĐL Vân - HuânTừ 7h00- 7h45'

ThủyB N.VĂN Tr.Nhung N. VĂN Tr.Hương GDTC Trường NHẠC V.Thắng GDCD Dinh LS-ĐL Huân LS-ĐL Vân Từ 7h50'- 8h 35'

Nguyên GDĐP Đ.Thắng LS-ĐL Tr.Nhung GDĐP Tr.Hương KHTN ThủyB LS-ĐL Vân GDCD Dinh NHẠC V.Thắng Từ 8h50' - 9h35'

ThủyB HĐTN Nguyên NHẠC V.Thắng LS-ĐL Tr.Nhung TOÁN Tuân N. VĂN Đ.Thắng LS-ĐL Vân GDCD Dinh Từ 9h40' - 10h25'
Đ.Thắng LS-ĐL Nguyên GDĐP Tr.Hương LS-ĐL Tr.Nhung LS-ĐL Vân N. VĂN Đ.Thắng NHẠC V.Thắng KHTN Tuân Từ 10h30'- 11h15'

Giang N.VĂN Tr.Nhung ANH Miền N. VĂN Lan GDĐP Tr.Hương N. VĂN Đ.Thắng C.NGHỆ N.Hương KHTN Tuân Từ 7h00- 7h45'

Giang LS-ĐL Nguyên GDCD P.Nhung TOÁN N.Hương TOÁN Tuân N. VĂN Đ.Thắng ANH Miền C.NGHỆ Chi Từ 7h50'- 8h 35'

Tuân TOÁN Phong C.NGHỆ P.Nhung HĐTN Lan ANH Miền KHTN Luân TOÁN N.Hương TOÁN Chi Từ 8h50' - 9h35'

Tuân HĐTN Nguyên TOÁN N.Hương ANH Miền HĐTN P.Nhung KHTN Luân N. VĂN Đ.Thắng N.VĂN Tr.Hương Từ 9h40' - 10h25'
Chiên ANH Hiền HĐTN N.Hương NHẠC V.Thắng C.NGHỆ P.Nhung ANH Miền N. VĂN Đ.Thắng N. VĂN Tr.Hương Từ 10h30'- 11h15'
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